BÀI 14: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN

I. BẢN CHẤT DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN

+ Hạt tải điện trong lòng chất điện phân là các ion dương và ion âm.
+  Dòng điện trong lòng chất điện phân là dòng  ion dương và ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau.

+ Chất điện phân không dẫn điện tốt bằng kim loại vì:

- Mật độ các ion trong chất điện phân thường nhỏ hơn mật độ êlectron tự do trong kim loại.

- Khối lượng và kích thước của ion lớn hơn của êlectron nên tốc độ chuyển động có hướng của ion nhỏ hơn.

- Môi trường dung dịch lại rất mất trật tự nên cản trở mạnh chuyển động của các ion.

Chú ý: Dòng điện trong chất điện phân không chỉ tải điện lượng mà còn tải cả vật chất (theo nghĩa hẹp) đi theo. Tới điện cực chỉ có các êlectron có thể đi tiếp, còn lượng vật chất đọng lại ở điện cực, gây ra hiện tượng điện phân.
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II. CÁC HIỆN TƯỢNG DIỄN RA Ở ĐIỆN CỰC. HIỆN TƯỢNG DƯƠNG CỰC TAN

+ Xét bình điện phân có chất điện phân là dung dịch muối kim loại và điện cực anôt A làm bằng chính kim loại đó. Khi có dòng điện qua bình thì: 

- Ion dương (cation) chạy về catôt K, và nhận êlectron từ nguồn điện đi tới trở thành nguyên tử kim loại bám vào catôt.

- Ion âm (anion) chạy về anôt A, nó kéo ion dương vào dung dịch. Như vậy kim loại ở anôt sẽ tan dần vào trong dung dịch. Đó là hiện tượng dương cực tan. 

+  Hiện tượng dương cực tan xảy ra khi các anion đi tới anôt kéo các ion kim loại của điện cực vào trong dung dịch.
+ Chú ý:

-  Khi có hiện tượng dương cực tan, dòng điện trong chất điện phân tuân theo định luật Ôm, giống như đối với đoạn mạch chỉ có điện trở thuần.

- Bình điện phân dương cực tan không tiêu thụ năng lượng vào việc phân tích các chất. Nó đóng vai trò như một điện trở trong mạch điện.

- Bình điện phân điện cực trơ có tiêu thụ điện năng vào việc phân tích các chất, do đó nó có suất phản điện. Bình điện phân điện phân điện cực trơ là một máy thu điện.

III. CÁC ĐỊNH LUẬT FA-RA-ĐÂY

1. Định luật Fa-ra-đây thứ nhất

Khối lượng vật chất được giải phóng ở điện cực của bình điện phân tỉ lệ thuận với điện lượng chạy qua bình đó.

m = kq

Với : k là đương lượng điện hoá của chất được giải phóng ở điện cực.
2. Định luật Fa-ra-đây thứ hai
 Đương lượng điện hoá k của một nguyên tố tỉ lệ với đương lượng gam 
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 của nguyên tố đó. Hệ số tỉ lệ là 
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, trong đó F gọi là số Fa-ra-đây.
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Thường lấy:  F = 96500 C/mol.

3. Công thức Fa-ra-đây
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Với:  

+ m : khối lượng vật chất được giải phóng ở điện cực (g)

+ A : khối lượng mol (g/mol)

+n : hóa trị của nguyên tố .

+ F : số Faraday (F = 96500 C/mol)

+ I : CĐDĐ chạy qua bình điện phân (A)

+ t : thời gian điện phân (s)

IV. ỨNG DỤNG CỦA HIỆN TƯỢNG ĐIỆN PHÂN

Hiện tượng điện phân có nhiều ứng dụng trong thực tế sản xuất và đời sống như luyện nhôm, tinh luyện đồng, điều chế clo, xút, mạ điện, đúc điện, …

1. Luyện nhôm

 Bể điện phân có cực dương là quặng nhôm nóng chảy, cực âm bằng than, chất điện phân là muối nhôm nóng chảy, dòng điện chạy qua khoảng 104A.

2. Mạ điện

 Bể điện phân có anôt là một tấm kim loại để mạ, catôt là vật cần mạ. Chất điện phân thường là dung dịch muối kim loại để mạ. Dòng điện qua bể mạ được chọn một cách thích hợp để đảm bảo chất lượng của lớp mạ.
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Khi dòng điện chạy qua bình điện phân, ion âm (anion) đi về phía A, ion dương (cation) đi về phía catôt.
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